
STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Chấn 1933 Khu phố 2, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

2 Nguyễn Thị Hiền 1933 Khu phố 3, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

3 Lê Đức Chánh 1933 Khu phố 3, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

4 Nguyễn Văn Nhung 1933 Khu phố 3, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

5 Lê Văn Ngàn 1933 Khu phố 3, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

6 Võ Thị An 1933 Khu phố 4, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

7 Nguyễn Thị Tám 1933 Khu phố 5, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

8 Lê Thị Còn 1933 Khu phố 5, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

9 Nguyễn Thị Thịnh 1933 Khu phố 6, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

10 Nguyễn Văn Linh 1933 Khu phố 7, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

11 Vũ Ngọc Cự 1933 Khu phố 8, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

12 Nguyễn Thị Ba 1933 Khu phố 1, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

13 Tô Thị É 1933 Khu phố 1, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

14 Nguyễn Văn Đực 1933 Khu phố 3, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

15 Nguyễn Soái 1933 Khu phố 3, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

16 Lê Thị Trâm 1933 Khu phố 4, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

17 Nguyễn Đoan 1933 Khu phố 2, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

18 Hoàng Hảo 1933 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

19 Lương Thị Liên 1933 Khu phố 3, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

20 Đỗ Thị Miền 1933 Khu phố 4, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

21 Trần Văn Đoài 1933 Khu phố 4, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
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Năm sinh

                  Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (102 cụ)



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

22 Trần Thị Thâm 1933 Khu phố 5, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

23 Đỗ Thị Đót 1933 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

24 Lê Văn Khôi 1933 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

25 Đoàn Thị Nghĩa 1933 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

26 Dương Thị Liếng 1933 Khu phố 7, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

27 Nguyễn Thái Đồng 1933 Khu phố 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

28 Võ Phước Thuận 1933 Khu phố 10, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

29 Trần Thị Chẻo 1933 Khu phố 1, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

30 Cù Thị Đôi 1933 Khu phố 2, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

31 Trần Văn Năm 1933 Khu phố 2, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

32 Nguyễn Thị Đào 1933 Khu phố 3, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

33 Mai Thị Lùn 1933 Khu phố 3, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

34 Trần Thị Sáu 1933 Khu phố 3, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

35 Nguyễn Thị Dày 1933 Khu phố 3, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

36 Lê Thị Hán 1933 Khu phố 5, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

37 Đinh Văn Lưới 1933 Khu phố 5, phường Phủ Hà,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

38 Lương Thị Sinh 1933 Khu phố 1, phường Mỹ Hương,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

39 Nguyễn Khoa Sằng 1933 Khu phố 1, phường Mỹ Hương,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

40 Phan Tường Vy 1933 Khu phố 1, phường Đạo Long,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

41 Đỗ Thị Hường 1933 Khu phố 3, phường Đạo Long,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

42 Nguyễn Thị Nhuận 1933 Khu phố 3, phường Đạo Long,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

43 Ngô Thị Lợi 1933 Khu phố 4, phường Đạo Long,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

44 Hồ Thị Thương 1933 Khu phố 5, phường Đạo Long,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

45 Đặng Thị Xẹo 1933 Khu phố 5, phường Đạo Long,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

46 Phan Thị Bữu 1933 Khu phố 3, phường Tấn Tài,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

47 Trần Thị Sàng 1933 Khu phố 7, phường Tấn Tài,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

48 Nguyễn Thị Đặng 1933 Khu phố 7, phường Tấn Tài,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

49 Nguyễn Ngọc Điệp 1933 Khu phố 4, phường Kinh Dinh,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

50 Võ Văn Minh 1933 Khu phố 5, phường Kinh Dinh,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

51 Hoàng Thị Hà 1933 Khu phố 6, phường Kinh Dinh,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

52 Đỗ Thị Minh Huệ 1933 Khu phố 2, phường Thanh Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

53 Huỳnh Kim Vĩnh 1933 Khu phố 2, phường Thanh Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

54 Nguyễn Nhỏ 1933 Khu phố 2, phường Thanh Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

55 Dương Đình Bôn 1933 Khu phố 4, phường Thanh Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

56 Nguyễn Tự Hùng 1933 Khu phố 4, phường Thanh Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

57 Diệp Bảo Lợi 1933 Khu phố 5, phường Thanh Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

58 Ngô Thị Phước 1933 Khu phố 8, phường Thanh Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

59 Nguyễn Văn Thiện 1933 Khu phố 1, phường Đài Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

60 Ngô Khắc Trung 1933 Khu phố 2, phường Đài Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

61 Lê Thị Hường 1933 Khu phố 2, phường Đài Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

62 Võ Thị Tưởng 1933 Khu phố 4, phường Đài Sơn,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

63 Phan Chương 1933 Khu phố 1, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

64 Nguyễn Thị Chút 1933 Khu phố 3, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

65 Thái Đức 1933 Khu phố 5, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

66 Thái Thị Bút 1933 Khu phố 5, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

67 Nguyễn Thị Xựng 1933 Khu phố 5, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

68 Nhữ Thị Tức 1933 Khu phố 5, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

69 Huỳnh Thị Cá 1933 Khu phố 6, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

70 Tô Thị Lùn 1933 Khu phố 7, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

71 Võ Thị Muỗn 1933 Khu phố 10, phường Văn Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

72 Đậu Thị Tiu 1933 Khu phố 1, phường Mỹ Bình,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

73 Phạm Thị Dân 1933 Khu phố 1, phường Mỹ Bình,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

74 Võ Thị Qua 1933 Khu phố 1, phường Mỹ Bình,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

75 Bùi Ngọc Chiêu 1933 Khu phố 1, phường Mỹ Bình,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

76 Trần Thị Trẹt 1933 Khu phố 3, phường Mỹ Đông,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

77 Nguyễn Thị Khịt 1933 Khu phố 4, phường Mỹ Đông,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

78 Bùi Thị Nã 1933 Khu phố 5, phường Mỹ Đông,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

79 Trần Thị Đây 1933 Khu phố 6, phường Mỹ Đông,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

80 Nguyễn Văn 1933 Khu phố 2, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

81 Lưu Thị Tỉnh 1933 Khu phố 2, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

82 Nguyễn Thị Thường 1933 Khu phố 3, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

83 Lê Thị Lầu 1933 Khu phố 3, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

84 Lê Thị Bảy 1933 Khu phố 4, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

85 Hồ Thị Chút 1933 Khu phố 10, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

86 Đinh Văn Bèo 1933 Khu phố 11, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

87 Bùi Thị Thảo 1933 Khu phố 11, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

88 Trần Thị Dà 1933
Thôn Phú Thọ, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận
89 Chế Thị Thất 1933

Thôn Phú Thọ, phường Đông Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận
90 Phạm Đăng Thanh 1933 Khu phố 3, phường Mỹ Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

91 Hà Hùng Anh 1933 Khu phố 3, phường Mỹ Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

92 Nguyễn Rim 1933 Khu phố 3, phường Mỹ Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

93 Võ Thị Tiên 1933 Khu phố 3, phường Mỹ Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

94 Hoàng Thị Đạm 1933 Khu phố 4, phường Mỹ Hải,  thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

95 Nguyễn Văn Cang 1933 Thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

96 Nguyễn Thị Tơ 1933 Thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

97 Võ Văn Đường 1933 Thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

98 Nguyễn Thị Đào 1933 Thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

99 Lê Cảnh 1933
Thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận
100 Nguyễn Thị Anh 1933

Thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận
101 Võ Văn Phước 1933

Thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận
102 Trương Thị Bốn 1933

Thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

1 Phan Thị Lùng 1933 Thôn 1, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

2 Nguyễn Thị Nhơn 1933 Thôn 1, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận Nam (29 cụ)



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

3 Trần Thị Hàng 1933 Thôn 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

4 Trần Thị Đen 1933 Thôn 2,  xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

5 Tạ Thị Phụ 1933 Thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

6 Dương Nhành 1933 Thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

7 Lý Thị Giỏi 1933 Thôn 3, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

8 Hồ Thúc 1933 Thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

9 Nguyễn Văn Ếch 1933 Thôn Từ Thiện,  xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

10 Đỗ Thị Mài 1933 Thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

11 Đinh Dầu 1933 Thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

12 Trần Thị Thêm 1933 Thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

13 Nguyễn Thị Lẵng 1933 Thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

14 Trần Thị Trước 1933 Thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

15 Lê Trực Thành 1933 Thôn Thương Diêm 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

16 Huỳnh Thị Kỳ 1933 Thôn Thương Diêm 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

17 Phan Thị Ninh 1933 Thôn Thương Diêm 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

18 Nguyễn Lộc 1933 Thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

19 Nguyễn Thị Tâm 1933 Thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

20 Nguyễn Thị Thao 1933 Thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

21 Bạch Sáo 1933 Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

22 Trần Văn Quý 1933 Thôn Lạc Sơn 3,  xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

23 Thị Nghoẹt 1933 Thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

24 Thị Rẫy 1933 Thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

25 Thị Chỉ 1933 Thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

26 Báo Đại Tầm 1933 Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

27 Thị Đầu Mú 1933 Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

28 Thị Bành 1933 Thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

29 Nguyễn Thị Chưa 1933 Thôn Vụ Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Hải (35 cụ)



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ
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1 Bùi Thị Rãnh 1933 Khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

2 Phan Thị Nê 1933 Khu phố Khánh Sơn 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

3 Nguyễn Thị Chim 1933 Khu phố Khánh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

4 Hàng Thơ Quang 1933 Khu phố Khánh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

5 Trần Văn Bồi 1933 Khu phố Khánh Tân, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

6 Lê Thị Thiệu 1933 Thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

7 Nguyễn Thị Hương 1933 Thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

8 Nguyễn Dư 1933 Thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

9 Phạm Thị Mộng 1933 Thôn Phương Cựu 2, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

10 Đào Thị Muội 1933 Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

11 Trần Thạnh 1933 Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

12 Lê Thị Thuận 1933 Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

13 Võ Đằng Đức 1933 Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

14 Đỗ Thị Tốt 1933 Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

15 Đỗ Thị Xực 1933 Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

16 Hồ Thị Dú 1933 Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

17 Nguyễn Khẩn 1933 Thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

18 Trần Hằng 1933 Thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

19 Nguyễn Thị Kiền 1933 Thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

20 Mạch Thị Thị 1933 Thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

21 Lê Thị Nhưng 1933 Thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

22 Nguyễn Truông 1933 Thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

23 Nguyễn Minh Lự 1933 Thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

24 Nguyễn Thị Đẹt 1933 Thôn Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

25 Lê Thị Chưa 1933 Thôn Mỹ Tân 2, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

26 Nguyễn Thị Nối 1933 Thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

27 Nguyễn Hoàng Vị 1933 Thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

28 Giai Thị Hòn 1933 Thôn Phước Nhơn 2, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

29 Thành Thị Hinh 1933 Thôn An Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

30 Vũ Thị Nhung 1933 Thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

31 Lê Thị Phủ 1933 Thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

32 Nguyễn Nhứt 1933 Thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

33 Nguyễn Thị Dung 1933 Thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

34 Bùi Thị Hương 1933 Thôn Gò Gũ, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

35 Lương Ngọc Tuấn 1933 Thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

1 Phạm Thị Gà 1933 Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

2 Nguyễn Thị Dư 1933 Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

3 Nguyễn Thị Quế 1933 Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

4 Trần Thị Sáo 1933 Thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

5 Trần Thị Rát 1933 Thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

6 Thị Cú Dơ 1933 Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

7 Đạo Thanh Như 1933 Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

8 Ngư Rồ Ai 1933 Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

9 Thạch Ngọc Quy 1933 Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

10 Hứa Địch 1933 Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

11 Trần Tám 1933 Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

12 Nguyễn Ngọc Thanh 1933 Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

13 Đặng Phong Thưởng 1933 Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

14 Trần Thị Nở 1933 Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

15 Lê Thị Vững 1933 Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

16 Dương Thị Tý 1933 Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

17 Nguyễn Thị Ngu 1933 Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

18 Từ Thị Thiêng 1933 Thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

19 Huỳnh Thị Nga 1933 Thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

20 Nguyễn Thị Ngọc 1933 Thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

     Huyện Ninh Phước (75 cụ) 



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

21 Trịnh Thị Đát 1933 Thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

22 Tạ Thị Ba 1933 Thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

23 Nguyễn Sĩ 1933 Thôn Phước An 1, xã Phước Vinh,  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

24 Nguyễn Rến 1933 Thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh,  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

25 Lê Thị Hồng 1933 Thôn Phước An 1, xã Phước Vinh,  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

26 Trần Thị Tặng 1933 Thôn Phước An 1, xã Phước Vinh,  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

27 Đỗ Thị Ngọc Ánh 1933 Thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh,  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

28 Phùng Thị Đến 1933 Thôn Phước An 1, xã Phước Vinh,  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

29 Nguyễn Thị Phỉ 1933 Thôn Đá Trắng, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

30 Nguyễn Văn Tiết 1933 Thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

31 Nguyễn Phải 1933 Thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

32 Lâm Cội 1933 Thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

33 Thị Liêm 1933 Thôn Chất Thường , xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

34 Thị Mái 1933 Thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

35 Đạo Thường 1933 Thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

36 Nguyễn Văn Tòng 1933 Thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

37 Nguyễn Mười 1933 Thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

38 Vạn Thị Nổi 1933 Thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

39 Nguyễn Thị Chút 1933 Thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

40 Trần Thị Mọi 1933 Thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

41 Trần Tác 1933 Thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

42 Phạm Gia Tài 1933 Thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

43 Quảng Đó 1933 Thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

44 Đạt Vê 1933 Thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

45 La Bẻo 1933 Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

46 Huỳnh Văn Hưng 1933 Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

47 Lê Côn 1933 Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

48 Nguyễn Thơm 1933 Thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

49 Phan Trọng 1933 Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

50 Nguyễn Thị Thứ 1933 Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

51 Trần Thị Đành 1933 Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

52 Trần Thị Láng 1933 Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

53 Trần Thị Hai 1933 Thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

54 Nguyễn Thị Mừng 1933 Thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

55 Lê Thị Xù 1933 Thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

56 Trần Văn Thạnh 1933 Thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

57 Nguyễn Văn Yến 1933 Thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

58 Nguyễn Thị Tền 1933 Thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

59 Trần Thị Lại 1933 Khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

60 Dương Thị Mười 1933 Khu phố 3, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

61 Lê Thị Đức 1933 Khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

62 Bạch Văn Hổ 1933 Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

63 Phạm Thị Lũy 1933 Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

64 Huỳnh Thị Nhỏ 1933 Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

65 Trần Thị Trị 1933 Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

66 Nguyễn Văn Em 1933 Khu phố 8, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

67 Lê Văn Xé 1933 Khu phố 8, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

68 Huỳnh Hạp 1933 Khu phố 9, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

69 Tô Công Phát 1933 Khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

70 Thị Dốn 1933 Khu phố 11, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

71 Thị Lượng 1933 Khu phố 11, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

72 Trần Thị Hồng 1933 Khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

73 Phan Thị Tý 1933 Khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

74 Đặng Thị Sáu 1933 Khu phố 14, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

75 Phạm Thị Hoa 1933 Khu phố 15, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

                                                                                                                   Huyện Bác Ái (04 cụ)



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

1 Trần Thị Tức 1933 Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

2 Pi Năng Thị Chính 1933 Thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

3 Pinăng Thị Bay 1933 Thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

4 Pinăng Thị Thua 1933 Thôn Suối Rua, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

1 Nguyễn Thị Hương 1933 Thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

2 Nguyễn Thị Qua 1933 Thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

3 Lâm Viên Ka Đơn 1933 Thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

4 Nguyễn Văn Xuân 1933 Thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

5 Nguyễn Thị Quyên 1933 Thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

6 Nguyễn Thị Gái 1933 Thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

7 Đặng Thị Phương 1933 Khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

8 Võ Ngộ 1933 Khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

9 Trương Công Hội 1933 Khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

10 Nguyễn Thị Tề 1933 Khu phố 6, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

11 Phạm Văn Soạn 1933 Khu phố 6, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

12 Nguyễn Thị Lan 1933 Khu phố 7, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

13 Bùi Thị Lục 1933 Khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

14 Nguyễn Thị Gương 1933 Khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

15 Huỳnh Thị Sách 1933 Khu phố 7, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

16 Nguyễn Thị Hồng 1933 Khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

17 Nguyễn Văn Trạch 1933 Khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

18 Nguyễn Hợi 1933 Thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

19 Lê Thị Hai 1933 Thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

20 Lê Thị Thành 1933 Thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

21 Phạm Thị Lệ 1933 Thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

22 Đặng Thị Mùi 1933 Thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

23 Nguyễn Thị Thanh 1933 Thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh Sơn (52 cụ)
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24 Hồ Ngô 1933 Thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

25 Phan Viên 1933 Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

26 Đoàn Thị Hội 1933 Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

27 Trần Thị Thiệu 1933 Thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

28 Trần Tưởng 1933 Thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

29 Hồ Thị Quý 1933 Thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

30 Nguyễn Thị Lan 1933 Thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

31 Lê Thị Biết 1933 Thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

32 Lê Văn Ngọan 1933 Thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

33 Châm Thị Lía 1933 Thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

34 Lê Thị Dủm 1933 Thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

35 Nguyễn Thị Lòng 1933 Thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

36 Huỳnh Thị Ngung 1933 Thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

37 Đặng Ngọc Thạnh 1933 Thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

38 Huỳnh Thị Sen 1933 Thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

39 Nguyễn Thị Hy 1933 Thôn Tân Hiệp, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

40 Trần Thị Lục 1933 Thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

41 Nguyễn Hữu Phương 1933 Thôn Đắc Nhơn 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

42 Bùi Thị Điểu 1933 Thôn Đắc Nhơn 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

43 Nguyễn Văn Thậu 1933 Thôn Đắc Nhơn 3, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

44 Nguyễn Thị Tuy 1933 Thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

45 Trần Thị Mô 1933 Thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

46 Trần Thị Tỉn 1933 Thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

47 Lê Nghĩa 1933 Thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

48 Phạm Thị  Lệ 1933 Thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

49 Võ Thị Thơm 1933 Thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

50 Đặng Thị Lại 1933 Thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

51 Nguyễn Hữu Thận 1933 Thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận



STT Họ và Tên Nơi cư trú Ghi chú

Nam Nữ

Năm sinh

52 Đạo Kèo 1933 Thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

                                                                                                               Huyện Thuận Bắc (16 cụ)

1 Jeăk Thị Dé 1933 Thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

2 Phan Thị Tịnh 1933 Thôn Hiệp Thành, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

3 Đá Mài Mía 1933 Thôn Ba Hồ, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

4 Đặng Thị Ty 1933 Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

5 Katơr Tác 1933 Thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

6 Katơr Thị Khánh 1933 Thôn Kà Rôm, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

7 Katơr Giá 1933 Thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

8 Đoàn Thị Thảo 1933 Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

9 Phan Thị Dề 1933 Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

10 Đỗ Thị Lâm 1933 Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

11 Trần Thị Lài 1933 Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

12 Phạm Văn Lịch 1933 Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

13 Nguyễn Xuân Sang 1933 Thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

14 Thị Linh 1933 Thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

15 Thị Thá 1933 Thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

16 Mai Thị Miếu 1933 Thôn Đá Liệt, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Tổng cộng: 313 cụ
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